                                        ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
                                                         SINH HỌC 8

*) Ma trận:

	Kiến thức- kĩ năng cơ bản
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Nêu được chức năng của các loại mô
	1 câu

(2)
	
	
	
	
	
	2đ

	Nêu chức năng các thành phần của máu
	1 câu 

(2)
	
	
	
	
	
	2đ

	Yếu tố của một cung phản xạ
	1 câu 

(1)
	
	
	
	
	
	1đ

	Thành phần hóa học của xương phù hớp với chức năng
	
	
	½ câu

(1)
	
	
	
	1đ

	Kĩ năng vận dụng:

· vì sao người già dễ bị gãy xương và chậm phục hồi

- Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi
	
	
	
	
	
	1/2 câu 

(1)

1/2 câu

(1)
	1đ
1đ

	Trình bày sự hoạt động của tim
	
	
	
	
	½ câu

(2)
	
	2đ


*) Đề bài 

PHẦN I:    Trắc nghiệm  (5điểm) 

Câu 1: (2 điểm) 
Hãy nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp và điền kết quả vào cột C. 

	Các loai mô (A)
	Chức năng (B)
	Kết quả(C)

	1. Mô liên kết
	a. Bảo vệ, hấp thụ, tiết.
	

	2. Mô cơ
	b. Nâng đỡ, liên kết các cơ quan và vận động của cơ thể.
	

	3. Mô thần kinh
	c. Co, dãn tạo nên sự vận động của các cơ quan và vận động của cơ thể.
	

	4. Mô biểu bì
	d. Tiếp nhận kích thích. Dẫn truyền xung thần kinh. Xử lý thông tin. Điều hòa hoạt động các cơ quan.
	


 Câu 2: (2 điểm) Cho các ý trả lời như sau:

             1. Thực bào. Tạo kháng thể.

             2. Vận chuyển chất dinh dưỡng, hoócmôn, kháng thể, muối khoáng, chất thải …

             3. Vận chuyển khí.

             4. Tham gia quá trình đông máu. 

                 Hãy bổ sung các ý trả lời vào chỗ trống (….…)ở cột  (B) trong bảng dưới đây:

	Thành phần của máu (A)
	Chức năng (B)

	                        - Hồng cầu. 

Yếu tố tế bào  - Tiểu cầu.

                       - Bạch cầu. 
	   - .........................................................................
   - .........................................................................
   - .........................................................................

	Yếu tố gian bào - Huyết tương
	   - .........................................................................


Câu 3: (1điểm) Câu trả lời nào dưới đây là không đúng:
Một cung phản xạ gồm các yếu tố:

1. Noron hướng tâm                             4. Cơ quan thụ cảm

2. Noron li tâm                                     5. Cơ quan phản ứng

3. Noron trung gian                              6. Kích thích của môi trường

PHẦN II:   Tự  luận   (5 điểm)

Câu1: (2 điểm) Thành phần  hoá học của xương có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương ? Vì sao người già dễ bị gãy xương và chậm phục hồi?

Câu 2: ( 3điểm) Trình bày sự hoạt động của tim ? Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi?
*) Đáp án và biểu điểm

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 5 điểm

Câu 1: 2điểm
Kết quả:

1- b ;  2-c ;  3-d ; 4-a 

Mỗi kết quả đúng được 0, 5 điểm

Câu 2: 2 điểm 

Hồng cầu – 3          ( 0, 5 điểm)

Tiểu cầu -   4           ( 0, 5 điểm)
Bạch cầu – 1           ( 0, 5 điểm)

Huyết tương – 2     ( 0, 5 điểm)

Câu3 : 1điểm            Chọn d
PHẦN II: TỰ LUẬN: 5điểm
Câu 1 : 2 điểm

1.Thành phần hoá học của xương :

a. Chất hữu cơ: ( 0, 5 điểm)
b. Chất vô cơ: ( 0, 5 điểm)

2. Người già dễ bị gãy xương và chậm phục hồi:  1điểm
Tỉ lệ chất hữu cơ và vô cơ thay đổi theo lứa tuổi. Ở người gà tỉ lệ hữu cơ giảm xuống; xương giảm tính dẻo dai và chắc chắn; đồng thời trở lên xốp, giòn và dễ bị gãy khi có va chạm mạnh.

Do tuổi già tỉ lệ chất hữu cơ giảm nên khi xương bị gãy, rất chậm phục hồi.

Câu 2 : 3điểm

Trình bày hoạt động của tim: (2 điểm)

Tim hoạt  động theo chu kì, mỗi chu kì kéo dài gồm 3 pha  :

Pha co tâm nhĩ :    0,1 s ; Pha co tâm thất :  0,3 s  ; Pha dãn chung :  0,4s

Như vậy tâm nhĩ  sau khi co sẽ  nghỉ 0,7s và tâm thất nghỉ 0,5s.

Nhờ thời gian nghỉ đó mà các cơ tim phục hồi khả năng làm việc suốt đời mà không mệt mỏi.(1đ )

                                 -------------------------------
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